
Sức khỏe bằng tiếng Ý
140 từ, từ cơ bản đến nâng cao.

# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

1 Nervo B1
/ˈnɛrvo/
il · số nhiều i nervi

Thần kinh B1–B2

2 Benessere B1
/beˈnɛssere/
il

Sức khỏe tốt B1–B2

3 Nausea B1
/ˈnauzea/
la · số nhiều le nausee

Buồn nôn B1–B2

4 Rabbioso B2
/rabˈbjozo/

Điên tiết C1

5 Antisettico B2
/antiˈsɛttiko/
l' · số nhiều gli antisettici

Chất khử trùng C1

6 Analgesico B2
/analˈdʒɛziko/
l' · số nhiều gli analgesici

Thuốc giảm đau C1

7 Antinfiammatorio B2
/antinfjammaˈtɔrjo/
l' · số nhiều gli antinfiammatori

Thuốc chống viêm C1

8 Antipiretico C1
/antipiˈrɛtiko/
l' · số nhiều gli antipiretici

Thuốc hạ sốt C1

9 Prognosi C1
/ˈprɔɲɲozi/
la · số nhiều le prognosi

Tiên lượng C1

10 Tomografia C1
/tomograˈfia/
la · số nhiều le tomografie

Chụp cắt lớp C1

11 Biopsia C1
/biopˈsia/
la · số nhiều le biopsie

Sinh thiết C1

12 Triage C1
/triˈaʒ/
il · số nhiều i triage

Phân loại cấp cứu C1

13 Consenso informato B2
/konˈsɛnso inforˈmato/
il · số nhiều i consensi informati

Sự đồng ý được thông báo C1

14 Saturazione B2
/saturatˈtsjone/
la

Độ bão hòa C1

15 Elettrocardiogramma B2
/eˌlɛttrokardjoˈɡramma/
l' · số nhiều gli elettrocardiogrammi

Điện tâm đồ C1



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

16 Chemioterapia B2
/kemjoteraˈpia/
la · số nhiều le chemioterapie

Hóa trị C1

17 Epidemiologia C1
/epidemjoloˈdʒia/
l'

Dịch tễ học C1

18 Vomito B1
/ˈvɔmito/
il

Nôn mửa B1–B2

19 Bruciore B1
/bruˈtʃore/
il · số nhiều i bruciori

Cảm giác nóng rát B1–B2

20 Prurito B1
/pruˈrito/
il · số nhiều i pruriti

Ngứa B1–B2

21 Allergia A2
/allerˈdʒia/
l' · số nhiều le allergie

Dị ứng B1–B2

22 Asma B1
/ˈazma/
l'

Bệnh hen suyễn B1–B2

23 Diabete B1
/djaˈbɛte/
il

Bệnh tiểu đường B1–B2

24 Colesterolo B1
/kolesteˈrɔlo/
il

Cholesterol B1–B2

25 Endoscopia C1
/endoskoˈpia/
l' · số nhiều le endoscopie

Nội soi C1

26 Macronutrienti B2
/makronuˈtrjɛnti/
il · số nhiều i macronutrienti

Chất dinh dưỡng đa lượng C1

27 Consapevolezza del proprio corpo B2
/konsapevoˈlettsa del ˈprɔprjo ˈkɔrpo/
la

Nhận thức cơ thể C1

28 Fisioterapia B2
/fizjoteraˈpia/
la

Vật lý trị liệu B1–B2

29 Radioterapia B2
/radjoteraˈpia/
la · số nhiều le radioterapie

Xạ trị C1

30 Forza A2
/ˈfɔrtsa/
la · số nhiều le forze

Sức mạnh A1–A2

31 Immunoterapia C1
/immunoteraˈpia/
l' · số nhiều le immunoterapie

Liệu pháp miễn dịch C1



# TỪ NGHĨA TRÌNH
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32 Psicoterapia B2
/psikoteraˈpia/
la · số nhiều le psicoterapie

Liệu pháp tâm lý C1

33 Medicina personalizzata C1
/mediˈtʃina personalidˈdzata/
la

Y học cá nhân hóa C1

34 Paziente A2
/patˈtsjɛnte/
il/la · số nhiều i pazienti / le pazienti

Bệnh nhân A1–A2

35 Medicina basata sulle prove C1
/mediˈtʃina baˈzata ˈsulle ˈprɔve/
la

Y học dựa trên bằng chứng C1

36 Protocollo terapeutico C1
/protoˈkɔllo teraˈpɛutiko/
il · số nhiều i protocolli terapeutici

Phác đồ điều trị C1

37 Trial clinico C1
/ˈtraial ˈkliniko/
il · số nhiều i trial clinici

Thử nghiệm lâm sàng C1

38 Ferito B1
/feˈrito/
il · số nhiều i feriti

Bị tổn thương B1–B2

39 Ferita A2
/feˈrita/
la · số nhiều le ferite

Vết thương B1–B2

40 Mal di gola A2
/mal di ˈɡola/
il · số nhiều i mal di gola

Đau họng B1–B2

41 Mal di pancia A2
/mal di ˈpantʃa/
il · số nhiều i mal di pancia

Đau bụng B1–B2

42 Infezione B1
/infetˈtsjone/
l' · số nhiều le infezioni

Sự nhiễm trùng B1–B2

43 Disinfettare B1
/dizinfetˈtare/
ha disinfettato

Khử trùng B1–B2

44 Vaccino B1
/vatˈtʃino/
il · số nhiều i vaccini

Vắc-xin B1–B2

45 Vaccinazione B1
/vattʃinatˈtsjone/
la · số nhiều le vaccinazioni

Tiêm chủng B1–B2

46 Analisi del sangue A2
/aˈnalizi del ˈsanɡwe/
l' · số nhiều le analisi del sangue

Xét nghiệm máu B1–B2

47 Esame delle urine B1
/eˈzame ˈdelle uˈrine/
l' · số nhiều gli esami delle urine

Xét nghiệm nước tiểu B1–B2
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48 Radiografia B1
/radjoɡraˈfia/
la · số nhiều le radiografie

Chụp X-quang B1–B2

49 Ecografia B2
/ekoɡraˈfia/
l' · số nhiều le ecografie

Siêu âm B1–B2

50 Risonanza magnetica B2
/rizoˈnantsa maɲˈɲɛtika/
la · số nhiều le risonanze magnetiche

Chụp cộng hưởng từ B1–B2

51 Intervento B1
/interˈvɛnto/
l' · số nhiều gli interventi

Ca mổ B1–B2

52 Operazione A2
/operatˈtsjone/
l' · số nhiều le operazioni

Ca mổ B1–B2

53 Organizzazione mondiale della sanità B2
/orɡaniddzatˈtsjone monˈdjale della saniˈta/
l'

Tổ chức Y tế Thế giới C1

54 Genetica clinica C1
/dʒeˈnɛtika ˈklinika/
la

Di truyền lâm sàng C1

55 Salute A1
/saˈlute/
la

Sức khỏe A1–A2

56 Energia A2
/enerˈdʒia/
l' · số nhiều le energie

Năng lượng A1–A2

57 Sano A2
/ˈsano/

Khỏe mạnh A1–A2

58 Malato A1
/maˈlato/

Đau ốm A1–A2

59 Febbre A2
/ˈfɛbbre/
la · số nhiều le febbri

Sốt A1–A2

60 Sutura B2
/suˈtura/
la · số nhiều le suture

Khâu C1

61 Tosse A2
/ˈtɔsse/
la · số nhiều le tossi

Ho A1–A2

62 Bioingegneria C1
/ˌbioindʒeɲɲeˈria/
la

Kỹ thuật sinh học C1

63 Gastroscopia B2
/ɡastroskoˈpia/
la · số nhiều le gastroscopie

Nội soi dạ dày C1



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

64 Colonscopia B2
/kolonskoˈpia/
la · số nhiều le colonscopie

Nội soi đại tràng C1

65 Stampa 3D biomedica C1
/ˈstampa ˌtre dˈdi bjoˈmɛdika/
la

In 3D y sinh C1

66 Raffreddore A2
/raffredˈdore/
il · số nhiều i raffreddori

Cảm lạnh A1–A2

67 Influenza A2
/influˈɛntsa/
l' · số nhiều le influenze

Bệnh cúm A1–A2

68 Mal di testa A2
/mal di ˈtɛsta/
il · số nhiều i mal di testa

Đau đầu A1–A2

69 Dolore A2
/doˈlore/
il · số nhiều i dolori

Cơn đau A1–A2

70 Pillola A2
/ˈpillola/
la · số nhiều le pillole

Viên thuốc A1–A2

71 Visita A2
/ˈvizita/
la · số nhiều le visite

Buổi khám A1–A2

72 Dieta A2
/ˈdjɛta/
la · số nhiều le diete

Ăn kiêng A1–A2

73 Postura B2
/posˈtura/
la · số nhiều le posture

Tư thế B1–B2

74 Ustione B1
/uˈstjone/
l' · số nhiều le ustioni

Vết bỏng B1–B2

75 Livido B1
/ˈlivido/
il · số nhiều i lividi

Vết bầm tím B1–B2

76 Frattura B1
/fratˈtura/
la · số nhiều le fratture

Gãy xương B1–B2

77 Cerotto A2
/tʃeˈrɔtto/
il · số nhiều i cerotti

Băng cá nhân B1–B2

78 Iniezione B1
/injetˈtsjone/
l' · số nhiều le iniezioni

Tiêm B1–B2

79 Sciroppo B1
/ʃiˈrɔppo/
lo · số nhiều gli sciroppi

Xi-rô B1–B2
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80 Antibiotico B1
/antibiˈɔtiko/
l' · số nhiều gli antibiotici

Kháng sinh B1–B2

81 Ospedale A1
/ospeˈdale/
l' · số nhiều gli ospedali

Bệnh viện A1–A2

82 Ambulanza A2
/ambuˈlantsa/
l' · số nhiều le ambulanze

Xe cứu thương A1–A2

83 Scheda anamnestica C1
/ˈskɛda anamˈnɛstika/
la · số nhiều le schede anamnestiche

Tờ ghi chép về bệnh sử C1

84 Spirometria C1
/spiromeˈtria/
la · số nhiều le spirometrie

Đo chức năng hô hấp C1

85 Angioplastica C1
/andʒoˈplastika/
l' · số nhiều le angioplastiche

Nong mạch C1

86 Wearable sanitario C1
/ˈwɛrabol saniˈtarjo/
il · số nhiều i wearable sanitari

Thiết bị đeo chăm sóc sức khỏe C1

87 Biomarker C1
/ˌbioˈmarker/
il · số nhiều i biomarker

Chỉ số sinh học C1

88 Doppio cieco C1
/ˈdɔppjo ˈtʃɛko/
il

Mù đôi C1

89 Randomizzato C1
/randomidˈdzato/

Ngẫu nhiên C1

90 Clinica A2
/ˈklinika/
la · số nhiều le cliniche

Phòng khám A1–A2

91 Visita medica A2
/ˈvizita ˈmɛdika/
la · số nhiều le visite mediche

Khám bệnh A1–A2

92 Alimentazione equilibrata B1
/alimentatˈtsjone ekwiliˈbrata/
l' · số nhiều le alimentazioni equilibrate

Chế độ ăn uống cân bằng B1–B2

93 Nanomedicina C1
/nanomediˈtʃina/
la

Y học nano C1

94 Ansante B2
/anˈsante/

Thở hổn hển C1

95 Laparoscopia C1
/laparoskoˈpia/
la · số nhiều le laparoscopie

Nội soi ổ bụng C1



# TỪ NGHĨA TRÌNH
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96 Farmacogenomica C2
/ˌfarmakodʒeˈnɔmika/
la

Dược lý di truyền C1

97 Farmacovigilanza C2
/ˌfarmakovidʒiˈlantsa/
la

Cảnh giác dược C1

98 Robotica chirurgica C1
/roˈbɔtika kiˈrurdʒika/
la

Robot phẫu thuật C1

99 Telechirurgia C2
/telekirurˈdʒia/
la

Phẫu thuật từ xa C1

100 Creare una routine B1
/kreˈare ˈuna ruˈtin/

Tạo thói quen B1–B2

101 Check-up B1
/ˈtʃɛkap/
il · số nhiều i check-up

Kiểm tra B1–B2

102 Ambulatorio B1
/ambulaˈtɔrjo/
l' · số nhiều gli ambulatori

Phòng khám ngoại trú B1–B2

103 Pronto soccorso A2
/ˈpronto sokˈkorso/
il · số nhiều i pronti soccorsi

Phòng cấp cứu B1–B2

104 Battito cardiaco B1
/ˈbattito karˈdiako/
il · số nhiều i battiti cardiaci

Nhịp đập của tim B1–B2

105 Compressa A2
/komˈprɛssa/
la · số nhiều le compresse

Viên nén B1–B2

106 Anestesia B2
/anesteˈzia/
l' · số nhiều le anestesie

Gây tê B1–B2

107 Terapia B1
/teraˈpia/
la · số nhiều le terapie

Liệu pháp B1–B2

108 Pressione sanguigna B1
/presˈsjone sanˈɡwiɲɲa/
la

Huyết áp B1–B2

109 Protezioni acustiche B2
/protetˈtsjoni aˈkustike/
la · số nhiều le protezioni acustiche

Bảo vệ thính giác C1

110 Meta-analisi C1
/ˌmɛtaaˈnalizi/
la · số nhiều le meta-analisi

Phân tích tổng hợp C1

111 Revisioni sistematiche C1
/reviˈzjoni sisteˈmatike/
la · số nhiều le revisioni sistematiche

Đánh giá có hệ thống C1



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

112 Consiglio superiore di sanità C1
/konˈsiʎʎo supeˈrjore di saniˈta/
il

Hội đồng Y tế Cao cấp C1

113 Forma A2
/ˈfɔrma/
la

Thể trạng A1–A2

114 Virus A2
/ˈvirus/
il · số nhiều i virus

Vi-rút A1–A2

115 Taglio A2
/ˈtaʎʎo/
il · số nhiều i tagli

Vết cắt A1–A2

116 Cura A2
/ˈkura/
la · số nhiều le cure

Điều trị A1–A2

117 Controllo A2
/konˈtrɔllo/
il · số nhiều i controlli

Cuộc kiểm tra A1–A2

118 Ipertensione B2
/ipertenˈsjone/
l'

Tăng huyết áp B1–B2

119 Batterio B1
/batˈtɛrjo/
il · số nhiều i batteri

Vi khuẩn B1–B2

120 Diagnosi B2
/diˈaɲɲozi/
la · số nhiều le diagnosi

Chẩn đoán B1–B2

121 Trattamento B1
/trattaˈmento/
il · số nhiều i trattamenti

Phương pháp điều trị B1–B2

122 Riabilitazione B2
/riabilitatˈtsjone/
la

Phục hồi chức năng B1–B2

123 Trapianto B2
/traˈpjanto/
il · số nhiều i trapianti

Cấy ghép B1–B2

124 Linee guida B2
/ˈlinee ˈɡwida/
la · số nhiều le linee guida

Hướng dẫn B1–B2

125 Chirurgia B2
/kirurˈdʒia/
la

Ngành phẫu thuật B1–B2

126 Cartella clinica B1
/karˈtɛlla ˈklinika/
la · số nhiều le cartelle cliniche

Hồ sơ y tế B1–B2

127 Placebo B2
/plaˈtʃɛbo/
il · số nhiều i placebo

Thuốc giả dược B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
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128 Norme igieniche B1
/ˈnɔrme iˈdʒɛnike/
la · số nhiều le norme igieniche

Quy tắc vệ sinh B1–B2

129 Infortunio sul lavoro B1
/inforˈtunjo sul laˈvoro/
l' · số nhiều gli infortuni sul lavoro

Tai nạn lao động B1–B2

130 Assicurazione sanitaria B1
/assikuratˈtsjone saniˈtarja/
l' · số nhiều le assicurazioni sanitarie

Bảo hiểm y tế B1–B2

131 Sedativo B2
/sedaˈtivo/
il · số nhiều i sedativi

Thuốc an thần B1–B2

132 Telemedicina C1
/telemediˈtʃina/
la

Y tế từ xa B1–B2

133 Bendaggio B1
/benˈdaddʒo/
il · số nhiều i bendaggi

Băng bó B1–B2

134 Garza B1
/ˈɡartsa/
la · số nhiều le garze

Gạc B1–B2

135 Siringa B1
/siˈrinɡa/
la · số nhiều le siringhe

Ống tiêm B1–B2

136 Dialisi C1
/diˈalizi/
la

Thẩm tách B1–B2

137 E-health C1
/i ˈɛlt/
l'

Sức khỏe điện tử B1–B2

138 Dispositivo medico B2
/dispoziˈtivo ˈmɛdiko/
il · số nhiều i dispositivi medici

Thiết bị y tế B1–B2

139 Monitoraggio remoto B2
/monitoˈraddʒo reˈmɔto/
il · số nhiều i monitoraggi remoti

Giám sát từ xa B1–B2

140 Cartella elettronica B2
/karˈtɛlla eletˈtrɔnika/
la · số nhiều le cartelle elettroniche

Hồ sơ y tế điện tử B1–B2

Nghe từng từ và luyện tập miễn phí: https://languageminute.com/vi/learn/it/topic/166-suc-khoe
Italian Minute: https://apps.apple.com/app/id6749542639
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